
STT Mã hóa đơn Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Bậc Mã lớp

1 BA/0257694 1311519281 Huỳnh Nguyễn Vy Anh 1994/05/11 13DTA05 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

2 BA/0257933 1311523722 Nguyễn Võ Kim Anh 1995/05/01 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

3 BA/0257486 1311525002 Trần Tôn Nữ Thị Minh Châu 06/04/1995 13DTA03 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

4 BA/0257565 1311522599 Vũ Hoàng Phương Dung 05/02/1995 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

5 BA/0257531 1311523602 Nguyễn Anh Duy 25/06/1993 13DTA02 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

6 BA/0257607 1311522773 Nguyễn Minh Duy 07/12/1994 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

7 BA/0257623 1311524246 Bùi Lê Như Hạnh 06/11/1995 13DTA04 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

8 BA/0257730 1311517949 Nguyễn Dũ Phương Khanh 24/04/1995 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

9 BA/0257710 1311524844 Nguyễn Thị Thanh Lan 25/09/1994 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

10 BA/0257888 1311521798 Lý Ngọc Linh 12/10/1995 13DTA02 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

11 BA/0257539 1311519703 Mai Thị Bích Loan 25/06/1995 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

12 BA/0257689 1311520100 Lê Hữu Nam 17/06/1995 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

13 BA/0257909 1311519934 Trần Minh Ngoan 01/01/1995 13DTA05 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

14 BA/0257967 1311521236 Nguyễn Thị Thái Nguyên 29/09/1995 13DTA04 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

15 BA/0257918 1311519329 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như 1995/09/17 13DTA05 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

16 BA/0257732 1311518252 Võ Thành Phong 12/06/1995 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

17 BA/0257484 1311524483 Đỗ Hữu Phúc 11/09/1995 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

18 BA/0257485 1311524852 Nguyễn Thị Phượng 16/02/1995 13DTA03 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

19 BA/0257908 1311518792 Đặng Thị Kim Quyên 03/06/1995 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

20 BA/0257643 1311525583 Lưu Ngọc Thanh 23/06/1995 13DTA04 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

21 BA/0257907 1311518769 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/06/1995 13DTA01 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

22 BA/0257568 1311522904 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/10/1995 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

23 BA/0257492 1311520476 Trần Huỳnh Ngọc Trân 28/08/1995 13DTA04 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

24 BA/0257551 1311526649 Lê Thị Trang 28/02/1990 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

25 BA/0257860 1311524072 Đoàn Thị Thuỳ Trang 04/04/1995 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

26 BA/0257653 1311522060 Nguyễn Quốc Trung 16/11/1995 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

27 BA/0257979 1311519389 Lý Cao Tùng 08/04/1995 13DTA04 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

28 BA/0257523 1311525116 Ngô Thanh Tuyền 16/11/1995 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

29 BA/0257536 1311522012 Phan Công Vũ 28/10/1995 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01

30 BA/0257544 1311522022 Huỳnh Trọng Vũ 21/08/1995 13DTA06 Đại học ONTHINN2.ĐHTT01
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